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MÔN THI : JAP 485 (A-C) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29212353642 Nguyễn Hà Chương JAP 485 A K29VJ-CKO

2 29212356866 Lê Đức Dinh JAP 485 A K29VJ-CKO

3 29212322107 Nguyễn Trần Thiên Đức JAP 485 A K29VJ-CKO

4 29211164024 Hoàng Đức Duy JAP 485 A K29VJ-TPM

5 29206558767 Nguyễn Tâm Giao JAP 485 A K29ADH-VJ

6 29212347398 Dương Đình Hải JAP 485 A K29VJ-CKO

7 29202764864 Nguyễn Thị Minh Hiền JAP 485 A K29ADH-VJ

8 29202722489 Trần Bảo Hiếu JAP 485 A K29ADH-VJ

9 29211154949 Trần Đình Minh Hiếu JAP 485 A K29VJ-TPM

10 29211155251 Phạm Minh Hiếu JAP 485 A K29VJ-TPM

11 29212748664 Võ Trọng Hiếu JAP 485 A K29ADH-VJ NỢ HP

12 29212721844 Trần Đình Hiệu JAP 485 A K29ADH-VJ

13 29212355200 Nguyễn Vinh Việt Hoàn JAP 485 A K29VJ-CKO

14 29212356423 Ngô Thanh Hoàn JAP 485 A K29VJ-CKO

15 29212943362 Nguyễn Viết Hùng JAP 485 A K29VJJ-KTR

16 29211158397 Nguyễn Tuấn Hưng JAP 485 A K29VJ-TPM

17 29212342839 Đỗ Minh Huy JAP 485 A K29VJ-CKO

18 29212356124 Phạm Quang Huy JAP 485 A K29VJ-CKO NỢ HP

19 29217153531 Nguyễn Văn Huy JAP 485 A K29VJ-CKO

20 29212753231 Đặng Nguyễn Ngọc Khải JAP 485 A K29ADH-VJ

21 29212364712 Nguyễn Đăng Khoa JAP 485 A K29VJ-CKO

22 29212339911 Trần Duy Quang Khuê JAP 485 A K29VJ-CKO

23 29212357959 Lê Phú Kiên JAP 485 A K29VJ-CKO

24 29216135516 Trịnh Văn Lâm JAP 485 A K29VJ-CKO

25 29202720885 Hồ Hoài Ngân JAP 485 A K29ADH-VJ

26 29204626581 Đỗ Đông Nghi JAP 485 A K29ADH-VJ

27 29202757759 Lý Bảo Ngọc JAP 485 A K29ADH-VJ NỢ HP
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MÔN THI : JAP 485 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Ngữ Pháp Khảo Sát Tiếng Nhật N3 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29212751321 Hồ Huỳnh Nhân JAP 485 A K29ADH-VJ

2 29212359588 Ngô Văn Nhiên JAP 485 A K29VJ-CKO

3 29212356315 Hoàng Đức Phong JAP 485 A K29VJ-CKO

4 29212724853 Dương Phú Hồng Quân JAP 485 A K29ADH-VJ

5 29212755750 Trương Công Thành JAP 485 A K29ADH-VJ

6 29202965388 Nguyễn Thị Kim Thảo JAP 485 A K29VJJ-KTR

7 29202752771 Mai Thị Anh Thư JAP 485 A K29ADH-VJ

8 29201159603 Trần Thị Mai Trinh JAP 485 A K29VJ-TPM

9 29211162978 Trần Mậu Trường JAP 485 A K29VJ-TPM

10 29206138485 Trần Thị Hồng Anh JAP 485 C K29VJ-YDD

11 29207165692 Nguyễn Thị Vân Anh JAP 485 C K29VJ-YDD

12 29212365310 Phạm Lê Thế Anh JAP 485 C K29VJ-CKO NỢ HP

13 29212338940 Trần Thiên Bảo JAP 485 C K29VJ-CKO

14 29207164411 Trần Thị Kim Cúc JAP 485 C K29VJ-YDD

15 29207164969 Đinh Thị Mỹ Đoan JAP 485 C K29VJ-YDD

16 29204854256 Nguyễn Thuỳ Dung JAP 485 C K29VJ-YDD

17 29207123895 Nguyễn Thị Như Huyền JAP 485 C K29VJ-YDD

18 29212335846 Đặng Phương Lâm JAP 485 C K29VJ-CKO

19 29207165637 Trương Thị Mai Ly JAP 485 C K29VJ-YDD

20 29204535062 Trần Đàm Cát Mãi JAP 485 C K29VJ-YDD

21 29217147266 Trịnh Văn Minh Mẫn JAP 485 C K29VJ-YDD

22 29207165720 Trương Thị Ly Na JAP 485 C K29VJ-YDD

23 29216341270 Nguyễn Đào Hoàng Nguyên JAP 485 C K29VJ-CKO

24 29212350769 Hoàng Minh Quốc JAP 485 C K29VJ-CKO

25 29207154252 Lê Thị Hoài Thanh JAP 485 C K29VJ-YDD

26 29212347499 Phạm Minh Thọ JAP 485 C K29VJ-CKO

27 29207153113 Phạm Tố Uyên JAP 485 C K29VJ-YDD
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